
DANH SÁCH 

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng   6   năm 2024  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
_______________________________________________________________________________  

 

I. Có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc” năm 2024 

1. Tập thể: 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Công an Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

2  Hội Cựu chiến binh Phường 2 Thành phố Vũng Tàu 

3  Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 3, Phường 3 Thành phố Vũng Tàu 

4  Nhân dân và cán bộ Khu phố 9, Phường 4 Thành phố Vũng Tàu 

5  Công an Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

6  Công an Phường 7 Thành phố Vũng Tàu 

7  Ban Chỉ đạo 138, Phường 8 Thành phố Vũng Tàu 

8  Công an Phường 9 Thành phố Vũng Tàu 

9  Công an Phường 10 Thành phố Vũng Tàu 

10  Công an Phường 11 Thành phố Vũng Tàu 

11  Công an Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

12  Nhân dân và cán bộ phường Thắng Nhất Thành phố Vũng Tàu 

13  Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thắng Nhì Thành phố Vũng Tàu 

14  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thắng Tam Thành phố Vũng Tàu 

15  Nhân dân và cán bộ phường Nguyễn An Ninh Thành phố Vũng Tàu 

16  Công an phường Rạch Dừa Thành phố Vũng Tàu 

17  Công an xã Long Sơn Thành phố Vũng Tàu 

18  Đội Tham mưu 
Công an  

thành phố Vũng Tàu 

19  Đội Chính trị - Hậu cần 
Công an  

thành phố Vũng Tàu 

20  Đội An ninh 
Công an  

thành phố Vũng Tàu 



 2. Cá nhân: 

TT 
Ông/

Bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Ông Phan Trung Việt 
Phó Chủ tịch UBND Phường 1, thành phố Vũng 

Tàu 

2  Ông Hoàng Quý Trung  
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 7, 

Phường 2, thành phố Vũng Tàu 

3  Ông Dương Thế Quốc 
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 3, 

Phường 3, thành phố Vũng Tàu 

4  Ông Nguyễn Tấn Hiếu 
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 6, 

Phường 4, thành phố Vũng Tàu 

5  Ông Nguyễn Xuân Trà 
Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 2,  Phường 

5, thành phố Vũng Tàu 

6  Bà Nguyễn Thị Bông 
Trưởng Khu phố 3, Phường 7, thành phố Vũng 

Tàu 

7  Ông Nguyễn Xuân Cường 
Phó trưởng Công an Phường 8, thành phố Vũng 

Tàu 

8  Ông Đỗ Văn Tiến 
Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 4, Phường 

9, thành phố Vũng Tàu 

9  Ông Nguyễn Văn Sinh 
Thành viên Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 3, 

Phường 10, thành phố Vũng Tàu 

10  Ông 
Nguyễn Lê Phượng 

Hoàng 

Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường 11, thành 

phố Vũng Tàu 

11  Ông Vũ Minh Thao 
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 1, 

Phường 12, thành phố Vũng Tàu 

12  Ông Nguyễn Doãn Cát 
Phó trưởng Công an phường Thắng Nhất, thành 

phố Vũng Tàu 

13  Ông Nguyễn Minh Trí  
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 8, 

phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu 

14  Ông Nguyễn Đức Thẩm 
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 2, 

phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu 

15  Ông Phan Anh Tuấn 
Cán bộ Công an phường Nguyễn An Ninh, 

thành phố Vũng Tàu 

16  Ông Nguyễn Văn Thưởng 
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố Khu phố 8, 

phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

17  Ông Trần Văn Tường 
Phó trưởng Công an xã Long Sơn , thành phố 

Vũng Tàu 

18  Bà Phạm Thị Thủy 
Phó đội trưởng Đội Tham mưu, Công an thành 

phố Vũng Tàu 

19  Bà Ngô Thị Vĩnh Hà 
Đội trưởng Đội Chính trị - Hậu cần, Công an 

thành phố Vũng Tàu 

20  Ông Hồ Trung Thảo 
Đội trưởng Đội An ninh, Công an thành phố 

Vũng Tàu 



II. Có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức Lễ ra 

mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

1. Tập thể: 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Văn phòng HĐND và UBND  Thành phố Vũng Tàu 

2 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố Vũng Tàu 

3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Vũng Tàu 

4 Công an  Thành phố Vũng Tàu 

5 Hội Cựu Công an nhân dân Thành phố Vũng Tàu 

 2. Cá nhân: 

TT 
Ông/

Bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Ông Trần Văn Nam Phó trưởng Công an thành phố Vũng Tàu 

2  Bà Lê Thị Ngân Hà 
Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an thành 

phố Vũng Tàu 

3  Ông Nguyễn Khánh Long 
Cán bộ Đội An ninh, Công an thành phố 

Vũng Tàu 

4  Ông Chu Văn Khánh 
Phó đội trưởng Đội cảnh sát Giao thông, 

Trật tự, Công an thành phố Vũng Tàu 

5  Ông Bùi Mạnh Hồng 
Cán bộ Đội cảnh sát Giao thông, Trật tự, 

Công an thành phố Vũng Tàu 

6  Ông Nguyễn Văn Hùng 
Cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu 

nạn cứu hộ, Công an thành phố Vũng Tàu 

7  Bà Thân Thị Thanh Hương  
Trưởng Công an Phường 1, thành phố Vũng 

Tàu 

8  Ông Nguyễn Văn Sỹ 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố Vũng Tàu 

9  Ông Lê Anh Quỳnh 
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao, thành phố Vũng Tàu 

10  Ông Vũ Nguyễn Song Toàn  
Phòng Tài chính - Kế hoạch, thành phố 

Vũng Tàu 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 25 Tập thể         x      1.080.000 đ    =    27.000.000 đồng 

- 30 Cá nhân        x         540.000 đ    =    16.200.000 đồng 

 

                                          Tổng cộng:   43.200.000 đồng 

                                     (Bốn mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng)./. 
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